
     ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI DANH SÁCH THI
   TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ HỌC KỲ II  NĂM HỌC  2016-2017

Môn thi : Tiếng Anh B1 Mã môn thi: FLF1107

Ngày thi:  25 tháng 5 năm 2017 Phòng thi: 1 - 301 A2

STT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY LỚP CHỮ KÝ ĐIỂM THI GHI CHÚ

 SINH (Viết Tắt) (BẰNG SỐ)

1 16041734 Nguyễn Nữ Hoàng Anh 17/11/1998 16.F1.J7.SP

2 15042020 Phạm Thị Lan Anh 25/01/1997 15.F1.J4.NN

3 13041073 Phạm Thảo Chi 13/06/1995 13F1R1 DU LỊCH

4 15040203 Lang Thị Chuyền 13/07/1996 15F1K3

5 15043297 Lê Quang Duy 15/03/1997 15.F1.J4.NN

6 15042285 Nguyễn Thị Giang 05/09/1997 15.F1.J4.NN

7 15043365 Hoàng Thái Hà 08/4/997 15.F1.C3.PD

8 14041385 Phạm Ngọc Hà 04/11/1995 14.F1.J4.PD

9 15040160 Trịnh Thị Nguyên Hạnh 26/02/1997 15.F1.R3.NN

10 16041422 Phạm Thanh Hiếu 08/04/1998 16F1G2

11 13040884 Phạm Thị Minh Hồng 12/08/1995 13F1R1 DU LỊCH

12 16042569 Đỗ Thị Huệ 13/02/1993 16.F1.J8.NN

13 15044123 Hà Mỹ Linh 22/04/1997 15.F1.J4.NN

14 15040208 Trương Thị Linh 09/09/1996 15.F1.C5.PD

15 13041074 Nguyễn Nguyễn Thảo Ly 10/06/1995 13F1R1 DU LỊCH

16 15042205 Nguyễn Quỳnh Mai 29/03/1997 15.F1.J4.NN

17 14041066 Nguyễn Thị Phương Mai 28/09/1996 13.F1.C3.SP

18 15042834 Trần Thị Hồng Mai 04/07/1997 15.F1.J4.NN
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Danh sách này có:          sinh viên Số dự thi: . . . . . . Số bài thi: . . . . . . . . 

Giám thị 1: . . . . . . . . . . . . . Người vào điểm: . . . . . . . . . . . . . . .

Giám thị 2: . . . . . . . . . . . . . Người kiểm tra: . . . . . . . . . . . . . . . . 

Hà nội, ngày        tháng      năm  2017

  TRƯỞNG KHOA

TS. Vũ Thị Thanh Nhã


